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Schematic Diagram of Geographical Position
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A11 Đảo Cồn Cỏ

 

17° 10' 00.0" N
107° 20' 36.0" E

A12

 

Hòn Gió Lớn

 
 

17° 54' 48.1" N
106° 40' 25.8" E

A13

 

Hòn Chim

 
 

18° 07' 02.5" N
106° 29' 23.7" E

A14

 

Hòn Mắt Con

 
 

18° 47' 28.2" N
105° 59' 20.5" E

A15

 

Đảo Hòn Mê

 
 

19° 22' 36.7" N
105° 56' 18.6" E

20° 36' 47.9" N
A16

Đ. Long Châu Đông

 

107° 12' 32.2" E

A17

 
 

Đảo Hạ Mai

 
 

20° 42' 58.6" N
107° 27' 14.9" E

A18

 

Đảo Hạ Mai

 
 

20° 43' 21.3" N
107° 27' 50.2" E

A19

 

Đảo Thanh Lam

 

20° 59' 02.3" N
107° 49' 20.9" E

A20

 

 

Đảo Thanh Lam

 

21° 01' 25.9" N
107° 51' 46.5" E

A21

 
 

Hòn Bồ Cát

 
 

21° 11' 19.6" N
108° 01' 09.6" E

A22

 
 

Hòn Bồ Cát

 
 

21° 11' 29.2" N
108° 01' 17.7" E

A23 Đảo Trà Cổ 21° 28' 14.9" N
108° 05' 32.8" E

A24
21° 28' 12.5" N
108° 06' 04.3" E
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Mat Con Islet

Hon Chim Islet

Con Co Island

Hon Me Island

Long Chau Dong Island

Bo Cat Islet

Ha Mai Island

Ha Mai Island

Thanh Lam Island

Thanh Lam Island

Bo Cat Islet

Tra Co Island

Tên điểm
Point name

Địa danh
Place

Tọa độ

Tọa độ các điểm cơ sở trong khu vực Vịnh Bắc Bộ

The List of the Coordinates of Base Points in the Gulf of Bac Bo (Gulf of Tonkin) 

Coordinates
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Ranh giíi ngoµi l·nh h¶i ViÖt Nam ë khu vùc cöa s«ng B¾c Lu©n

The Outer Limit of the Territorial Sea of Viet Nam in the Area adjacent to the Mouth of the Bac Luan River

1

2

3

4

5

Tọa độ
Position

Tên điểm
Point name

Tên điểm
Point name

Tọa độ
Position

21° 27' 23.1" N
 

 
 

 
108° 05' 38.8" E

 
  

 

21° 27' 08.2" N
108° 05' 43.7" E

  
 

21° 16' 32.0" N
108° 08' 05.0" E

21° 12' 35.0" N
108° 12' 31.0" E

21° 03' 33.1" N
108° 10' 57.7" E
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9

10

 

21° 28' 12.5" N
108° 06' 04.3" E

 
 

 

21° 28' 01.7" N
108° 06' 01.6" E

 
 

 

21° 27' 50.1" N
108° 05' 57.7" E

 
 

21° 27' 39.5" N
108° 05' 51.5" E

21° 27' 28.2" N
108° 05' 39.9" E

 
 

Tọa độ các điểm xác định ranh giới ngoài lãnh hải Việt Nam khu vực cửa sông Bắc Luân    

The List of Coordinates of Turning Points of the Outer Limit of the Territorial Sea 

in the Area adjacent to the Mouth of the Bac Luan River 
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in the Area adjacent to the Mouth of the Bac Luan River 
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